Chương trình đào tạo thạc sĩ luật học		Đề cương chi tiết học phần 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành LHP-LHC định hướng ứng dụng
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Án lệ và sử dụng án lệ trong nhà nước pháp quyền
Loại học phần: Tự chọn
Mã số học phần:  LHP-LHC 08                           Số tín chỉ của học phần: 03
Các học phần tiên quyết (nếu có): 1. 
                                                       2. 
                                                       …
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	Tô Văn Hòa
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	tovanhoa@hlu.edu.vn
	0903431369

	2
	Thái Vĩnh Thắng
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	thaivthang@yahoo.com
	0913536591

	3
	Phạm Quý Tỵ
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	typhamquy@yahoo.com
	0913212785

	4
	Nguyễn Văn Quang
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	nguyenvanquang@hlu.edu.vn
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
Về kiến thức:
Sau khi học xong học phần này, học viên cao học sẽ:
	- Hiểu được bản chất và vai trò của án lệ trong hệ thống pháp luật và hoàn thiện pháp luật của nhà nước pháp quyền.
	- Nhận thức được những khó khăn và thách thức đối với việc sử dụng án lệ ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và xu thế sử dụng án lệ trong tương lai.
	- Hiểu được tiêu chí của án lệ tốt, cách thức, phương pháp xây dựng án lệ tốt trong hệ thống pháp luật hiện đại và ở Việt Nam.

Về kỹ năng: 
	Sau khi học xong học phần này, học viên cao học có khả năng:
	- Vận dụng thành thạo phương pháp phân tích án lệ và xây dựng án lệ.
	- Sử dụng thành thạo án lệ trong lĩnh vực hành nghề luật ở Việt Nam.
 (Xác định rõ mục tiêu của học phần là nhằm trang bị cho người học những kiến thức lý luận và thực tiễn nào; những kỹ năng chuyên môn và kỹ năng bổ trợ nào).
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Vấn đề/chuyên đề 1: Khái luận về án lệ và vai trò của án lệ trong hệ thống pháp luật của nhà nước pháp quyền
2.1. Họ và tên giảng viên:    1. Tô Văn Hòa, 2. Thái Vĩnh Thắng        
2.2. Nội dung giảng dạy: 
	- Nguồn luật và án lệ
	- Vai trò của án lệ trong hệ thống pháp luật
	- Vai trò của án lệ trong nhà nước pháp quyền
2.3. Tài liệu tham khảo: 
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
- Luật tổ chức tòa án nhân dân năm 2014.
- Quyết định 74/QD-TANDTC ngày 31 tháng 10 năm 2012 phê duyệt đề án “Phát triển án lệ của Tòa án nhân dân tối cao”.
- TS. Nguyễn Văn Nam, Lý luận và thực tiễn về án lệ trong hệ thống pháp luật của các nước Anh, Mỹ, Pháp, Đức và những kiến nghị đối với Việt Nam, NXB Công an nhân dân, 2013.
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
- Một số bản án, quyết định giám đốc thẩm của Việt Nam do giảng viên cung cấp.
- Một số án lệ điển hình của các nước trên thế giới do giảng viên cung cấp.
Vấn đề/chuyên đề 2: Phân tích cấu trúc án lệ từ một số án lệ điển hình trên thế giới
2.1. Họ và tên giảng viên:    1. Thái Vĩnh Thắng; 2. Tô Văn Hòa
2.2. Nội dung giảng dạy: 
	- Cấu trúc án lệ hiện đại
	- Cấu trúc án lệ Hoa Kỳ
	- Cấu trúc án lệ EU, Pháp, Nhật Bản
2.3. Tài liệu tham khảo: 
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
- Luật tổ chức tòa án nhân dân năm 2014.
- Quyết định 74/QD-TANDTC ngày 31 tháng 10 năm 2012 phê duyệt đề án “Phát triển án lệ của Tòa án nhân dân tối cao”.
- TS. Nguyễn Văn Nam, Lý luận và thực tiễn về án lệ trong hệ thống pháp luật của các nước Anh, Mỹ, Pháp, Đức và những kiến nghị đối với Việt Nam, NXB Công an nhân dân, 2013.
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
- Một số bản án, quyết định giám đốc thẩm của Việt Nam do giảng viên cung cấp.
- Một số án lệ điển hình của các nước trên thế giới do giảng viên cung cấp.
Vấn đề/chuyên đề 3: Phương pháp viết án lệ, nhận diện một án lệ tốt
2.1. Họ và tên giảng viên:    1. Nguyễn Văn Quang; 2. Phạm Quý Tỵ       
2.2. Nội dung giảng dạy: 
	- Án lệ và chất lượng của án lệ.
	- Cấu trúc tiêu chuẩn của án lệ
	- Tiêu chí của án lệ tốt
	- Một số án lệ tốt của các hệ thống khác nhau trên thế giới
2.3. Tài liệu tham khảo: 
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
- Luật tổ chức tòa án nhân dân năm 2014.
- Quyết định 74/QD-TANDTC ngày 31 tháng 10 năm 2012 phê duyệt đề án “Phát triển án lệ của Tòa án nhân dân tối cao”.
- TS. Nguyễn Văn Nam, Lý luận và thực tiễn về án lệ trong hệ thống pháp luật của các nước Anh, Mỹ, Pháp, Đức và những kiến nghị đối với Việt Nam, NXB Công an nhân dân, 2013.
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
- Một số bản án, quyết định giám đốc thẩm của Việt Nam do giảng viên cung cấp.
- Một số án lệ điển hình của các nước trên thế giới do giảng viên cung cấp.
Vấn đề/chuyên đề 4: Sử dụng án lệ trong hệ thống pháp luật Việt Nam – hiện tại và tương lai
2.1. Họ và tên giảng viên:    1. Phạm Quý Tỵ; 2. Nguyễn Văn Quang        
2.2. Nội dung giảng dạy: 
	- Lịch sử vấn đề án lệ của Việt Nam.
	- Hình thái sử dụng án lệ ở Việt Nam trước đây.
	- Án lệ hiện tại: cấu trúc và tiêu chuẩn
	- Án lệ trong tương lai: cấu trúc và tiêu chuẩn
2.3. Tài liệu tham khảo: 
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
- Luật tổ chức tòa án nhân dân năm 2014.
- Quyết định 74/QD-TANDTC ngày 31 tháng 10 năm 2012 phê duyệt đề án “Phát triển án lệ của Tòa án nhân dân tối cao”.
- TS. Nguyễn Văn Nam, Lý luận và thực tiễn về án lệ trong hệ thống pháp luật của các nước Anh, Mỹ, Pháp, Đức và những kiến nghị đối với Việt Nam, NXB Công an nhân dân, 2013.
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
- Một số bản án, quyết định giám đốc thẩm của Việt Nam do giảng viên cung cấp.
- Một số án lệ điển hình của các nước trên thế giới do giảng viên cung cấp.
3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần
(Tên vấn đề/chuyên đề giảng dạy trong học phần và số tiết lý thuyết, tự học, làm việc nhóm, thảo luận được xác định theo Chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu hoặc định hướng ứng dụng do Trường ban hành)
	Số TT
	Tên vấn đề/chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Khái luận về án lệ và vai trò của án lệ trong hệ thống pháp luật của nhà nước pháp quyền
	4
	12
	4
	10
	

	2
	Phân tích cấu trúc án lệ từ một số án lệ điển hình trên thế giới
	4
	12
	4
	10
	

	3
	Phương pháp viết án lệ, nhận diện một án lệ tốt
	4
	12
	4
	10
	

	4
	Sử dụng án lệ trong hệ thống pháp luật Việt Nam – hiện tại và tương lai
	4
	12
	4
	10
	


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1. Kiểm tra thường xuyên: 
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Bài thi viết trên lớp 45 phút.
b) Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10.
c) Điểm thưởng: Giảng viên có thể cho điểm thưởng (tối đa 3 điểm) đối với các học viên tích cực trong giờ thảo luận. Điểm thưởng được cộng vào điểm kiểm tra thường xuyên.
d) Trọng số điểm:  30%
4.2. Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Bài thi viết 180 phút
b) Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10. 
c) Trọng số điểm: 70%
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Vấn đề/chuyên đề 1:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
		- Nguồn luật và án lệ
	- Vai trò của án lệ trong hệ thống pháp luật

	· Lý thuyết
	· 

	Buổi 2
	- Vai trò của án lệ trong nhà nước pháp quyền
	- Thảo luận
	


1. Vấn đề/chuyên đề 2:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
		- Cấu trúc án lệ hiện đại
	- Cấu trúc án lệ Hoa Kỳ	
	· Lý thuyết
	· 

	Buổi 2
	- Cấu trúc án lệ EU, Pháp, Nhật Bản
	- Thảo luận
	


1. Vấn đề/chuyên đề 3:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
		- Án lệ và chất lượng của án lệ.
	- Cấu trúc tiêu chuẩn của án lệ
	- Tiêu chí của án lệ tốt
	· Lý thuyết
	· 

	Buổi 2
	- Một số án lệ tốt của các hệ thống khác nhau trên thế giới
	- Thảo luận
	


1. Vấn đề/chuyên đề 4:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
		- Lịch sử vấn đề án lệ của Việt Nam.
	- Hình thái sử dụng án lệ ở Việt Nam trước đây.
	· Lý thuyết
	· 

	Buổi 2
	- Án lệ hiện tại: cấu trúc và tiêu chuẩn
[bookmark: _GoBack]- Án lệ trong tương lai: cấu trúc và tiêu chuẩn
	- Thảo luận
	


	
TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)




                         

Tên học phần		Mã số: LDS-01 
